
Số kỳ
trước

Số tiếp
nhận

trong kỳ

Trả
trước
thời
hạn

Trả
đúng
thời
hạn

Trả
quá
hạn

Chưa
đến
hạn

Quá
hạn

1 2
3=4+5=6

+10
4 5

6=7+8+
9

7 8 9
10=11+

12
11 12 13 14 15 16 17 18 19=16/3 20 21 22 23 24 25=24/3

1 G13-TN02 - Đất đai 8 8 4 4 4 3 1 0 0% 0% 100% 63% 0 0 0%

2 G16-VH13 - Văn hóa 2 2 2 2 0 2 2 100% 100% 100% 100% 0 0 0%

3 G07-LĐ03 - Bảo trợ xã hội 15 15 14 14 1 1 15 15 100% 0% 100% 100% 0 0 0%

4 G07-LĐ09 - Người có công 8 8 7 7 1 1 8 8 100% 0% 100% 100% 0 1 13%

5 G15-TP07 - Hộ tịch 166 166 166 164 2 0 166 166 100% 100% 100% 100% 0 2 1%

6
G99-LT01 - Hộ tịch - Đăng
ký thường trú - Quản lý thu,
Sổ - thẻ

46 46 45 45 1 1 46 46 100% 100% 100% 98% 0 0 0%

7 G15-TP03 - Chứng thực 237 237 237 237 0 237 237 100% 100% 100% 100% 0 212 89%

8
G99-LT02 - Hộ tịch - Đăng
ký thường trú - Bảo trợ xã
hội - Người có công

11 11 11 11 0 11 11 100% 100% 100% 100% 0 0 0%

493 0 493 486 484 2 0 7 0 0 3 4 0 485 8 7 98% 90% 0% 760% 0 215 44%

Nguyễn Thị Hoa

Người lập biểu

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐẠI ĐỒNG

Đăng ký trả kết
quả qua BCCI

Hồ sơ
đăng ký
trả kết

quả qua
BCCI

Tỷ lệ
(%)

Số hồ sơ nhận giải quyết Số hồ sơ đã giải quyết
Số hồ sơ đang giải

quyết

Tổng số

Tỷ lệ
hồ sơ
thanh
toán
trực

tuyến
(%)

BÁO CÁO TỔNG HỢP HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 14 tháng 02 năm 2026

Toàn
trình

Trong đó
TT

Hồ sơ
trả lại
cho tổ
chức
công
dân

Hồ sơ
liên

thông

Kết quả giải quyết

Hồ sơ
đề

nghị
bổ

sungTổng
số

Trong đó

Tổng cộng

Lĩnh vực

Tổng
số

Trong đó

Biểu 01

Ngày 24 tháng 02 năm 2026

Tổng
 số

Một
phần

Tỷ lệ HS
có kết

quả điện
tử (%)

Hồ sơ
chậm
tiếp

nhận
Tỷ lệ
(%)

Hồ sơ
tiếp nhận trực tuyến

Tỷ lệ
HS có
số hóa

khi
tiếp

nhận
(%)





Biểu 01QH

ST
T

Tên đơn
vị

Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp
 Ngày hẹn

trả
 Kết quả Lý do Ghi chú

UBND xã
Đại Đồng

0 0 0 0 0 0 0 0

… …

Người lập biểu

DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN
Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 14 tháng 02 năm 2026

Nguyễn Thị Hoa

Ngày 24 tháng 02 năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐẠI ĐỒNG





Biểu 01BS

ST
T

Tên đơn
vị

Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ
Ngày
nộp

 Ngày
hẹn trả

 Kết quả Lý do Ghi chú

1
Phòng Kinh
tế Xã Đại

Đồng
H05.123.1-260128-0001

1.013978.H05 - Đăng ký đất đai, tài
sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài

Nguyễn Hữu Mẫn
16h15 -

27/01/2026
08h00 -

09/03/2026
Yêu cầu bổ sung Chờ công khai

Văn bản số 20/TB-
UBND ngày
29/01/2026

2
Phòng Kinh
tế Xã Đại

Đồng
H05.123.1-260128-0002

1.013978.H05 - Đăng ký đất đai, tài
sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài

NGUYỄN THỊ NGA
9h02 -

28/01/2026
08h00 -

09/03/2026
Yêu cầu bổ sung Chờ công khai

Văn bản số 19/TB-
UBND ngày
29/01/2026

3
Phòng Kinh
tế Xã Đại

Đồng
H05.123.1-260202-0001

1.013978.H05 - Đăng ký đất đai, tài
sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư, người gốc Việt Nam định cư ở
nước ngoài

Đỗ Duy Tân
09h54 -

02/02/2026
14h546 -

10/03/2026
Yêu cầu bổ sung Chờ công khai

Văn bản số 29/TB-
UBND ngày
04/02/2026

Nguyễn Thị Hoa

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐẠI ĐỒNG

Người lập biểu

DANH SÁCH HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 14 tháng 02 năm 2026

Ngày 24 tháng 02 năm 2026





Biểu 01TL

ST
T

Tên đơn
vị

Số biên nhận   Tên thủ tục hành chính  Chủ hồ sơ Ngày nộp
 Ngày hẹn

trả
 Kết quả Lý do Ghi chú

1

Văn phòng
HĐND và
UBND Xã
Đại Đồng

H05.123.3-260126-0003

2.000986.H05 - Liên thông thủ tục
hành chính về đăng ký khai sinh, đăng
ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho trẻ em dưới 6 tuổi

NGUYỄN TUẤN ANH
08h23 -

26/01/2026
14h27 -

29/01/2026
Từ chối giải

quyết

Hồ sơ không đủ điều kiện
do thông tin cư trú của
người mẹ không có thường
trú ở xã Đại Đồng

Văn bản trả lại số
03/UBND-VP ngày
26/01/2026

2
Phòng Kinh
tế Xã Đại

Đồng
H05.123.1-260210-0001

1.012796.H05 - Đính chính Giấy
chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót

Trần Đăng Thụ
10h47 -

10/02/2026
10h48 -

27/02/2026
Trả lại không

giải quyết
Chủ hồ sơ xin rút hồ sơ

Có Đơn xin rút ngày
11/02/2026

3

Phòng Văn
hóa - Xã hội

Xã Đại
Đồng

H05.123.2-260119-0004
1.010803.H05 - Giải quyết chế độ trợ
cấp thờ cúng liệt sĩ.

Lâm Đăng Tâm
11h04 -

19/01/2026
11h32 -

05/02/2026
Trả lại không

giải quyết
Chủ hồ sơ xin rút hồ sơ

4

Phòng Văn
hóa - Xã hội

Xã Đại
Đồng

H05.123.2-260129-0002
1.001731.H05 - Hỗ trợ chi phí mai
táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

PHẠM PHÚ THẮNG
11h04 -

29/01/2026
08h00 -

09/02/2026
Trả lại không

giải quyết
Chủ hồ sơ xin rút hồ sơ

Nguyễn Thị Hoa

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐẠI ĐỒNG

Người lập biểu

DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ LẠI
Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến ngày 14 tháng 02  năm 2026

Ngày 24 tháng 02 năm 2026
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